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THÀNH PHẨN: Mỗi viên nang chứa:
Doxycyclin hydroclorid tương ứng với

doxycyclin................. -...----- 100 mg
Tá dược vừa đủ ....................... 1 viên

CACH DUNG VA LIEU DUNG:
« Người lớn: Uống từ 1 - 2 viên/ ngày,
chía làm 2 lần.
« Trẻ em trên 8 tuổi: Uống 4 mg /kg
thể trọng/ ngày.
SDK:

Tiéu chudn 4p dyng: TCCS
CÔNGTY CỔ PHẦN DƯỢC PHAM CUULONG
160đường 14/8 - Phướng5-TPVL-Tỉnh Vĩnh Long

MẪU NHÃN THUỐC
NHÃN CHAI 100 VIÊN NANG
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Trang: 1/1

Mã số: NCD.006.00

Số: 28-02-12

XANH LÁ - XANH LÁ

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Ä) THUỐC BÁN THEO BON GMP-WHO tHỈ ĐỊNH, GHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN
TRONG LUC DUNG, TAC DUNG KHONG

DOXYCYCLIN ists ceXin xem từ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢ0 QUẦN: Nơi khô mát,
1 00m g nhiệt độ dưới 30 C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em.
g2. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khí Go

dùng

 

Vĩnh Long, ngày /Í tháng?) năm 2012
Cơ sở xin đăng ký

KT. TENG GIÁM ĐỐC

 

Ša\¢ful ONG YY‘TRS. Nguyễn tí u Trung

https://trungtamthuoc.com/
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Trang: 1/1

MAU NHAN THUOC eae
. . Số; 28-02-12

HỘP 10 Vi x 10 VIEN NANG
XANHLA-XANHLA

Nhãn trung gian:

đò THUỐC BÁN THEO ĐƠN GMP-WHO

DOXYCYCLIN
2 100mg
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nile id Mỗi viên nang chứa:
O cà ín hydroblyid tương ứng với dosyoyclin....100 mg
x = Ts a vn hi\Ã ¡n661i5800781ã08gyn1880iT0180:8.0061ai08808)1 viên

caay i DUNG:
dns 1 ~ 2 viên/ ngày, chia làm 2 lần.

KS be Ley)'túổi Uống 4 mg/kg thể trọng/ ngày.     
  

 

  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
150 đường 14/9 - Phường 5 - TPVL - Tỉnh Vĩnh Long  

GMP-WHO(ẾÑ) THUỐC BÁN THEO BON@

—— DOXYCYCLIN

N
I
1
5
A
5
A
X
O
d
đ

   

  

 

 

i atc | TIỚCPP
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Xin xem tử hướng dẫn sứ dụng thuốz, Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng tóc V2iA 4, ~

dùng “SS

GORcece Số lô SX:

Tiêu chuẩn ap dụng: T0CS Ngây SX : HO:
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Vĩnh Long, ngày ÌŸ tháng0) năm 2012
Cơ sở xin đăng ký
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MẪU NHÃN THUÔC
VÍ 10 VIÊN NANG

XANH LÁ - XANH LÁ

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhổ nhất

Bề THUỐC BẠN THEO ĐỚN. GMP-WHO

DOXYCYCLIN

Doxycyclin hydroclorid tương ứng
với doxycyclin................... 100mg

R THUỐCBẢN THEO ĐÓN GMP-WHO

DOXYCYCLIN
100mg

Doxycyclin hydroclorid tương ứng

=

2
x
=

ø
ế
a

3
o
=
<
x
a

8
a
z

=
a

2
o

È
Ø
Š
Co

với doxycyclin................... 100mg
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DOXYCYCLIN
100mg

Doxycyclin hydroclorid tương ứng
vdi doxycyelin................... 100mg

SĐK:..................

TR THUỐC BẠN THEOBÓN GMP-WHO

DOXYCYCLIN
100mg

Doxycyclin hydroclorid tương ứng
với doxycyclin................... 100mg

SIMcaters ⁄⁄2

TẢ THUỐC BẢN THEOĐÓN GMP-WHO //<)"

DOXYCYCLIN
1OOmng |

Số lô Sx: \
Ngày 9X: HD:

đả

Trang: l/I

Mã số: NCD.006.00

Số: 28-02-12
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

3 THUỐC BÁN THEO ĐƠN

 

DOXYCYCLIN 100 CMP-WHO
Viên nang cứng

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nang chứa:
Doxyoyolin hydroolorid tương ứng với doXyeyclÌrt....................-...:5ss2ssxcvxx+eczx+ezsssczzz 100 mg

r0.07.... 1 viên

(Tá dược gồm: Povidon K30, talc, magnesi stearat, tinh bot mi).

DẠNG BÀ0 CHẾ: Viên nang cúng.
QUY CÁCH ĐÓNG GÚI: Chai 100 viên. Hộp 10 vĩ x 10 viên nang.
CHỈ ĐỊNH: Trị bénh Brucella: bénh ti do Vibrio cholerae; u hat ben do Calym-matobacterium

granulomatis; hồng ban loang man tinh do Borrelia burgdorferi: s6t hdi quy do Borrelia recur
-rerfis; viêm niệu đạo không đặc hiệu do Ureaplasma urealyticum, viêm phổi không điển hình

do Mycoplasma pneumoniae, bệnh do Rickeftsia rickefti, bệnh sốt Q và bệnh do Rickettsia

akari; bénh sot vet do Chlamydia psittaci, các bénh Nicolas - Favre, vigm kết mạc hạt vùi,

viêm niệu đạo không đặc hiệu và viêm cổ tử cung do Chlamydia trachomatis; viém phéi do
Chlamydia pneumoniae. Điều trị dự phòng sét rét do Plasmodium falciparum.

CACH DUNG VA LIEU DUNG:
- Người lớn : Uống từ 1 - 2 viên/ ngày, chia làm 2 lần.

- Trẻ em trên 8 tuổi: Uống 4 mg/kg thể trọng/ ngày.

Hode theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHONG CHi ĐỊNH: Quá mẫn cảm với các tetracyclin. Trể em dưới 8 tuổi. Suy gan nặng.

THAN TRONG KHI DÙNG THUỐC: Ở trẻ dưới 8 tuổi, doxyeyolin gây biến màu răng vĩnh viễn,
giảm sản men răng, và giảm tốc độ phát triển chiều dài của bộ xương. Do đó không dùng

doxycyolin cho người bệnh ở nhóm tuổi này trừ phi những thuốc kháng khuẩn khác không

chắc có hiệu quả hoặc bị chống chỉ định. Phải tránh dùng doxycyclin trong thời gian dài vì

có thể gây bội nhiễm. Tránh phơi nắng kéo dài vì có thể mẫn cảm với ánh sáng khi dùng

doxycyclin.

Người mang thai: Doxycyclin phan bố qua nhau thai; không dùng doxycyclin trong nửa cuối

thai kỳ vì doxyeyclin có thể gây biến mầu răng vĩnh viễn, giảm sản men răng, và có thể tích
lũy trong xương, gây rối loạn cấu trúc xương. Ngoài ra, có thể xảy ra gan nhiễm mỡ ở phụ nữ

mang thai.

Người nuôi con bú: Doxycyclin được bài tiết vào sữa và tạo phức hợp không hấp thu được

với calci trong sữa.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chua có thông tin.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Dùng đồng thời doxycyolin với thuốc kháng acid chứa nhôm, calei, hoặc

magnesi có thể làm giảm tác dụng của thuốc kháng sinh; với sắt và bismuth subsalicylat,

có thể làm giảm sinh khả dụng của doxycyclin; véi barbiturat, phenytoin, va carbamazepin,

có thể làm giảm nửa đời của doxycyclin; với warfarin, có thể làm tăng tác dụng của thuốc
chống đông.

TAC DUNG KHONG MONG MUON: Doxycyclin có thể gây kích ứng đường tiêu hóa với mức
độ khác nhau, thường gặp hơn sau khi uống. Doxycyclin có thể gây phản ứng từ nhẹ đến

nặng ở da người dùng thuốc.

Người mang thai đặc biệt dễ bị thương tổn gan nặng do doxyoyclin. Đầu tiên xuất hiện vàng

da, tiếp đó là tăng urê - máu, nhiễm acid, và sốc không hồi phục.

- Thường gặp: Viêm thực quản. Biến màu răng ở trẻ em.

- ft gặp: Ban, mẫn cảm ánh sáng. Buồn nôn, ïa chảy. Giảm bạch cẩu trung tính, tang bach

cau ua eosin. Viém tinh mach.

- Hiém gap: Tang áp lực nội sọ lành tính, thóp phồng ở trẻ:nhỏ. Độc hạigan.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong pau gap ihekhỉsửi dong thu:

ra

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
Trang: 1/1

Mã số: NCD.006.00

Số: 28-02-12

DƯỢ0 LỰC HỌC: Doxycyclin là kháng sinh phổ rộng, có tác dụng kìm khuẩn. Thuốc ức chế

vi khuẩn tổng hợp protein do gắn vào tiểu đơn vị 30 $ và có thể cả với 50 $ cửa ribosom vi
khuẩn nhạy cảm; thuốc cũng có thể gây thay đổi ở màng bào tương. Doxycyclin có phạm vi
kháng khuẩn rộng với vi khuẩn ưa khí và ky khí Gram dương và ram âm, và cả với một số

vi sinh vật kháng thuốc tác dụng với thành tế bào, như Rickettsia, Coxiella burnetii

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp., Legionella spp., Ureaplasma, một số IWycobacter-

ium không điển hinh, va Plasmodium spp., Doxycyclin không có tác dụng trị nấm trên lâm

sàng. Trong các tetracyclin, doxycyclin ít độc với gan hơn và có lợi thế trong cách dùng thuốc,

vì nồng độ huyết tương tương đương khi uống hoặc tiêm thuốc. Những thuốc ưa mỡ nhiều hơn

như doxyoyclin và minooyolin, có tác dụng mạnh nhất, tiếp theo là tetracyolin. Nói chung,

tetraoyclin có tác dụng với vi khuẩn Gram dương ở nồng độ thấp hơn so với vi khuẩn Gram

âm. Lúc đầu, cả doxycyclin và tetracyolin đểu có tác dụng với hẩu hết các chủng 6irep.

pneumoniae, nhung hiện nay, phế cẩu kháng thuốc thường gặp ở nhiều vùng của Việt nam.

Nhiễm Plasmodium falciparum ở Việt nam thường kháng nhiểu thuốc như cloroquin,

sulfonamid và các thuốc chống sốt rét khác, nhưng vẫn có thể dùng doxycyclin dé dự phòng.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Hấp thu: Doxycyolin được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa (95% liều uống); hấp thu giảm khi

dùng đồng thời chế phẩm sữa. 0ó thể uống doxycyelin 2 lẩn/ngày, vì thuốc có nửa đời dài
(16 - 18 gid). Đạt nồng độ huyết tương tối đa3 microgam/ml, 2 giờ sau khi uống 200 mg

doxyoyrlin liều đầu tiên và nồng độ huyết tương duy trì trên 1 microgam/ml trong 8 - 12 giờ.

Nồng độ huyết tương tương đương khi uống hoặc tiêm doxycyclin. Vì các tetracyclin dễ phúc

hợp với các cation hóa trị 2 hoặc hóa trị 3, như calei, magnesi, nhôm, nên các thuốc kháng

acid va cdc thuốc khác có chứa các cation nói trên, cũng như thức ăn và sữa có chứa calci

đều làm ảnh hưởng đến hấp thu doxycyclin.

Phân bố: Doxycyelin phân bố rộng trong cơ thể vào các mô và dịch tiết, gồm cả nước tiểu

và tuyến tiển liệt. Thuốc tích lũy trong các tế bào lưới - nội mô của gan, lách, và tủy xương,

và tr0ng xương, ngà răng, và men răng chưa mọc.

Thải trừ: Phần lớn các tetracyolin thải trừ chủ yếu qua thận, mặc dù tetracyclin cũng được

tập trung ở gan vaa thải trừ quamatvao ruột, và chúng lại được tap-Hep

 

  gan), thứ yếu qua nước tiểu (qua thận), và không tích f mach u cagatetra

người suy thận, do đó là một trong những tetracyclin anjtadn nhất ,để-điều ih nhị

người bệnh này.

Quá liều và xử trí: Rối loạn tiêu hóa, buồn nôn và nôn.

cach xử tri: 06 thể uống doxycyclin với thức a hye sil :

   

  

pháp thích hợp. Phồng thóp ở trẻ nhỏ và tăng áp lực nội s lành tính ổ người lớn mất đi khi

ngừng thuốc.

BẢ0 0UẢN: Để thuốc nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30 Œ, tránh ánh sáng.
Để thuốc xa tẩm tay trẻ em.

HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
TIÊU CHUAN AP DUNG: Tiéu chuẩn cơ sở
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sỹ

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khí sử dụng thuốc.
 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
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Vĩnh Long, ngày27 thángC2năm 2012
Cơ sở xin đăng ký

KT.Tổng Giám Đốc

fe preg Giám Đốc
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